MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC, LỚP 12 

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra học kì 1 khi kết thúc nội dung: Pin điện
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận .
- Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40 % Nhận biết; 30 % Thông hiểu; 30% Vận dụng.
- Phần 1 ( câu hỏi 1 lựa chọn) 12 câu (8 NB, 3 TH; 1 VD); mỗi câu 0,25 điểm; 
- Phần 2 ( câu hỏi đúng-sai) 2 câu hỏi, 8 chỉ báo (4NB, 3TH, 1VD); mỗi câu 1 điểm; 
- Phần 3 ( câu hỏi trả lời ngắn) 4 câu; mỗi câu 0,5 điểm; (2 NB, 1TH, 1VD) 
- Phần tự luận: 3 câu 3,0 điểm (1TH, 2VD).
- Nội dung nửa đầu học kì 1: 25%
- Nội dung nửa sau học kì 1: 75%
	Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ điểm
(%)

	
	
	TNKQ nhiều lựa chọn (I) 
	TNKQ đúng – sai (II)
	TNKQ trả lời ngắn (III)
	Tự luận
	
	

	
	
	Biết

	Hiểu

	VD

	Biết

	Hiểu

	VD

	Biết

	Hiểu

	VD
	Biết

	Hiểu

	VD
	Biết

	Hiểu

	VD
	

	Ester – Lipid

	1. Ester - Lipid (3 tiết)
	C1
	
	
	
	
	
	Câu 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp (2 tiết)
	
	C2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Carbohydrate

	3. Giới thiệu carbohydrate (2 tiết)
	C3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Tính chất hóa học của carbohydrate 
(4 tiết)
	
	C4
	
	
	
	
	
	Câu 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hợp chất chứa nitrogen

	5. Amine 
(3 tiết)
	C5
	
	
	
	
	
	Câu3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6. Amino acid (2 tiết)
	
	
	
	2a,2b
	2c
	2d
	
	
	
	
	Câu 1
	
	
	
	
	

	
	7. Peptide, Protein và enzyme 
(2 tiết)
	C6
	
	
	
	
	
	
	
	Câu
 4
	
	
	
	
	
	
	

	Polymer

	8. Đại cương về polymer 
(2 tiết)
	C7
C8
	
	
	1a
	1c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9. Chất dẻo và vật liệu composite
(4 tiết)
	C9
	C10
	
	1b
	1d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pin điện

	10. Thế điện cực và nguồn điện hóa học
(6 tiết)
	C11
	
	C12
	
	
	
	
	
	
	
	
	Câu2
Câu3
	
	
	
	

	Tổng số câu/số ý
	12
	2
	4
	2
	
	
	
	10(100%)

	Điểm số
	3
	2
	2
	3
	10
	
	
	(100%)




BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC LỚP 12

	Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ đánh giá

	
	
	
	TNKQ nhiều lựa chọn (I) 
	TNKQ đúng – sai (II)
	TNKQ trả lời ngắn (III)
	Tự luận

	
	
	
	Biết

	Hiểu

	VD

	Biết

	Hiểu

	VD

	Biết

	Hiểu

	VD
	Biết

	Hiểu

	VD

	Ester – Lipid
	1. Ester - Lipid
	Biết: Viết được CTCT và gọi được tên một số ester đơn giản (số nguyên tử C trong phân tử ≤ 3) và thường gặp.
	C1
	
	
	
	
	
	C1
	
	
	
	
	

	
	2. Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp 
	Hiểu: 
- Nêu được đặc điểm về cấu tạo và tính chất chất giặt rửa của xà phòng và chất giặt rửa tự nhiên, tổng hợp.
- Trình bày được một số phương pháp sản xuất xà phòng, phương pháp chủ yếu sản xuất chất giặt rửa tổng hợp.
	
	C2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Carbohydrate
	3. Giới thiệu carbohydrate
	Nhận biết 
– Nêu được khái niệm và phân loại carbohydrate
	C3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Tính chất hóa học của carbohydrate 
	Thông hiểu:  Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của các carbohydrate 
	
	C4
	
	
	
	
	
	C2
	
	
	

	

	Hợp chất chứa nitrogen
	5. Amine 
	Nhận biết 
 Nêu được khái niệm amine
 Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí của amine (trạng thái, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khả năng hoà tan).
	C5
	
	
	2a
	
	
	C3
	
	
	
	
	

	
	6. Amino acid
	Nhận biết 
– Nêu được khái niệm về amino acid, amino acid thiên nhiên, amino acid trong cơ thể;
– Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí của amino acid (trạng thái, nhiệt độ sôi, khả năng hoà tan). 
- Gọi được tên một số amino acid thông dụng.
– Nêu được đặc điểm cấu tạo phân tử của amino acid. 
Thông hiểu
– Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của amino acid (tính lưỡng tính, phản ứng ester hoá; phản ứng trùng ngưng của - và -amino acid).
– *Nêu được khả năng di chuyển của amino acid trong điện trường ở các giá trị pH khác nhau (tính chất điện di). 
	
	
	
	2b
	2c
	
	
	
	
	
	Câu 1
	

	
	7. Peptide, Protein và enzyme 
	Nhận biết 
– Nêu được khái niệm peptide
– Nêu được khái niệm protein.
– Nêu được đặc điểm cấu tạo của phân tử protein.
– Nêu được tính chất vật lí của protein.
Thông hiểu
– Viết được cấu tạo của peptide.
– Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của peptide (phản ứng thuỷ phân, phản ứng màu biuret).
– Thực hiện được thí nghiệm phản ứng màu biuret của peptide.
– Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của protein (phản ứng thuỷ phân, phản ứng màu của protein với nitric acid và copper(II) hydroxide; sự đông tụ bởi nhiệt, bởi acid, kiềm và muối kim loại nặng).
– *Nêu được vai trò của protein đối với sự sống; vai trò của enzyme trong phản ứng sinh hoá và ứng dụng của enzyme trong công nghệ sinh học.
Vận dụng
- Thực hiện được thí nghiệm về phản ứng đông tụ của protein: đun nóng lòng trắng trứng hoặc tác dụng của acid, kiềm với lòng trắng trứng; phản ứng của lòng trắng trứng với nitric acid; mô tả các hiện tượng thí nghiệm, giải thích được tính chất hoá học của protein.
	C6
	
	
	
	
	2d
	
	
	[bookmark: _GoBack]C4
	
	
	

	Polymer
	8. Đại cương về polymer 
	Nhận biết 
– Nêu được khái niệm về polymer, tên gọi.
– Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, tính chất cơ học) của một số polymer.
Thông hiểu
– *Nêu được tính chất hoá học (phản ứng cắt mạch (tinh bột, cellulose, polyamide, polystyrene), tăng mạch (lưu hoá cao su), giữ nguyên mạch của một số polymer). 
– Trình bày được phương pháp trùng hợp, trùng ngưng để tổng hợp một số polymer thường gặp.
	C7 C8
	
	
	1a
	1b
	
	
	
	
	
	
	

	
	9. Chất dẻo và vật liệu composite
	Nhận biết 
– Nêu được khái niệm về chất dẻo.
– Nêu được khái niệm về composite.
Thông hiểu
– Trình bày được thành phần phân tử và phản ứng điều chế polyethylene (PE), polypropylene (PP), polystyrene (PS), poly(vinyl chloride) (PVC), polybutadiene, polyisoprene, poly(methyl methacrylate), poly(phenol formaldehyde) (PPF).
– Trình bày được ứng dụng của một số loại composite.
 – Trình bày được ứng dụng của chất dẻo.
	C9
	C10
	
	2b
	2d
	
	
	
	
	
	
	

	Pin điện
	10. Thế điện cực và nguồn điện hóa học
	Nhận biết 
– Nêu được giá trị thế điện cực chuẩn là đại lượng đánh giá khả năng khử giữa các dạng khử, khả năng oxi hoá giữa các dạng oxi hoá trong điều kiện chuẩn.
– Nêu được cấu tạo của pin Galvani, 
– Nêu được ưu nhược điểm chính một số loại pin khác như acquy (accu), pin nhiên liệu; pin mặt trời...
Vận dụng
- Tính được sức điện động của pin điện hoá tạo bởi hai cặp oxi hoá – khử.
– Lắp ráp được pin đơn giản (Pin đơn giản: 2 thanh kim loại khác nhau cắm vào quả chanh, lọ nước muối...) và đo được sức điện động của pin.
	C11
	
	C12
	
	
	
	
	
	
	
	
	C2
C3

	Tổng số câu/số ý
	
	12
	2
	4
	2

	Điểm số
	
	3
	2
	2
	3




